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Số TC  : 3
Học kỳ : 4

Thời gian : 18h00 ngày 09/07/2015 - Phòng : 901A * 182 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1931211185 Trương Lê Duy An Nam 19/07/1984 K9MBA 0

2 1931211186 Nguyễn Văn Bình Nam 10/08/1973 K9MBA 0

3 1931211187 Phạm Đăng Chương Nam 30/10/1981 K9MBA 0

4 1931211189 Nguyễn Thiện Công Nam 04/11/1986 K9MBA 0

5 1931211190 Bùi Quang Cương Nam 16/06/1990 K9MBA 0

6 1931211191 Nguyễn Cường Nam 08/01/1987 K9MBA 0

7 1931211192 Huỳnh Hữu Đạt Nam 28/01/1990 K9MBA 0

8 1930211048 Dương Nữ Thục Đoan Nữ 18/02/1984 K9MBA 0

9 1930211193 Lê Thị Mỹ Dung Nữ 20/04/1989 K9MBA 0

10 1930211194 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 03/10/1982 K9MBA 0

11 1931211195 Võ Đình Dũng Nam 09/04/1975 K9MBA 0

12 1930211196 Lê Huỳnh Ngọc Duyên Nữ 23/12/1990 K9MBA 0

13 1931211197 Nguyễn Hoàng Giáo Nam 08/04/1989 K9MBA 0

14 1930211198 Đặng Thu Hà Nữ 14/08/1982 K9MBA 0

15 1931211199 Nguyễn Văn Hải Nam 29/02/1980 K9MBA 0

16 1931211200 Trần Phước Hải Nam 02/01/1981 K9MBA 0

17 1931211201 Ông Văn Hậu Nam 15/08/1988 K9MBA HP KỲ 4

18 1930211203 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 28/08/1989 K9MBA 0

19 1930211204 Trần Thị Minh Hiền Nữ 08/12/1988 K9MBA 0

20 1931211202 Nguyễn Ngọc Hiền Nam 16/05/1991 K9MBA 0

21 1930211205 Phạm Thị Thanh Hoa Nữ 21/03/1990 K9MBA 0

22 1930211206 Võ Thị Tuyết Hoa Nữ 28/09/1986 K9MBA 0

23 1930211207 Huỳnh Thị Huệ Nữ 22/04/1986 K9MBA 0

24 1931211208 Đỗ Tấn Phi Hùng Nam 14/10/1985 K9MBA 0
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DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN * LỚP: K9MBA               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

LỚP SỐ
TỜ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

GIỚI KÝ TÊN
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MÔN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ * MÃ MÔN: ACC601
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MÃ

HỌC VIÊN HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
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Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
NGƯỜI LẬP                        GIÁM THỊ                  GIÁM KHẢO 1              GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

Nguyễn Hồng Giang
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Số TC  : 3
Học kỳ : 4

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN * LỚP: K9MBA               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÔN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ * MÃ MÔN: ACC601

Thời gian : 18h00 ngày 09/07/2015 - Phòng : 901B * 182 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1931211209 Trần Phước Hùng Nam 26/02/1989 K9MBA 0

2 1930211210 Trần Thị Mai Hương Nữ 29/10/1986 K9MBA 0

3 1931211211 Lê Vũ Huy Nam 09/09/1988 K9MBA 0

4 1931211212 Nguyễn Mậu Nhật Khánh Nam 11/06/1988 K9MBA 0

5 1931211213 Nguyễn Quốc Khánh Nam 02/09/1988 K9MBA 0

6 1930211214 Nguyễn Phan Hạ Kim Nữ 02/02/1982 K9MBA 0

7 1931211215 Trần Anh Lâm Nam 10/04/1987 K9MBA 0

8 1931211216 Đoàn Thanh Liêm Nam 19/11/1991 K9MBA 0

9 1930211217 Võ Thị Thùy Liên Nữ 04/02/1987 K9MBA 0

10 1931211219 Hoàng Thanh Long Nam 25/06/1991 K9MBA 0

11 1931211220 Nguyễn Hoàng Long Nam 28/01/1977 K9MBA 0

12 1931211222 Tống Công Minh Nam 08/12/1990 K9MBA 0

13 1931211223 Trần Ngọc Minh Nam 30/07/1983 K9MBA 0

14 1930211224 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 29/02/1988 K9MBA 0

15 1931211225 Mai Phước Nghê Nam 20/12/1970 K9MBA 0

16 1931211226 Trần Lê Đại Nghĩa Nam 23/09/1984 K9MBA 0

17 1930211227 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc Nữ 02/10/1987 K9MBA 0

18 1930211228 Bùi Thị Kim Oanh Nữ 15/06/1991 K9MBA 0

19 1931211229 Lê Tất Phong Nam 28/01/1989 K9MBA 0

20 1931211230 Trần Ngọc Phúc Nam 15/04/1989 K9MBA 0

21 1931211231 Huỳnh Đăng Phương Nam 01/06/1987 K9MBA 0

22 1931211232 Trần Thanh Phương Nam 09/03/1987 K9MBA 0

23 1931211233 Trần Văn Phương Nam 01/02/1981 K9MBA 0

24 1931211234 Nguyễn Tấn Hồng Quân Nam 21/07/1987 K9MBA 0
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Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
NGƯỜI LẬP                        GIÁM THỊ                  GIÁM KHẢO 1              GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

Nguyễn Hồng Giang
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Số TC  : 3
Học kỳ : 4

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN * LỚP: K9MBA               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
              TRƯỜNG ĐH DUY TÂN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÔN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ * MÃ MÔN: ACC601

Thời gian : 18h00 ngày 09/07/2015 - Phòng : 902 * 182 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 1931211236 Nguyễn Dương Quang Nam 15/05/1983 K9MBA 0

2 1931211237 Dương Lê Bảo Quốc Nam 08/09/1972 K9MBA 0

3 K6MBA067 Mai Thanh Sang Nam 20/10/1987 K9MBA HP KỲ 2,3&4

4 1931211238 Mai Quốc Thắng Nam 31/10/1983 K9MBA 0

5 1930211239 Cao Thị Phương Thảo Nữ 19/06/1982 K9MBA 0

6 1930211240 Vũ Thị Thu Thảo Nữ 13/03/1977 K9MBA 0

7 1931211241 Phan Thanh Thiên Nam 20/11/1966 K9MBA 0

8 1930211242 Nguyễn Thị Mỹ Thịnh Nữ 22/08/1978 K9MBA HP KỲ 4

9 1930211243 Hồ Diệu Thúy Nữ 04/07/1990 K9MBA 0

10 1930211244 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 02/09/1990 K9MBA 0

11 1930211245 Lê Thị Thanh Tịnh Nữ 07/02/1984 K9MBA 0

12 1930211246 Trương Thị Thu Trang Nữ 04/04/1982 K9MBA 0

13 1931211247 Nguyễn Minh Trí Nam 12/09/1982 K9MBA 0

14 1931211249 Lê Minh Trung Nam 07/05/1971 K9MBA 0

15 1930211250 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 28/07/1988 K9MBA 0

16 1930211251 Võ Thị Ánh Tuyết Nữ 26/07/1986 K9MBA 0

17 1930211252 Lê Nguyễn Hồng Vân Nữ 10/06/1990 K9MBA 0

18 1930211253 Đinh Thị Vi Nữ 01/01/1990 K9MBA 0

19 1931211254 Lê Trần Bảo Việt Nam 19/03/1991 K9MBA 0

20 1931211255 Đặng Đức Vũ Nam 08/01/1970 K9MBA 0

21 1931211256 Trương Công Quang Vũ Nam 28/12/1986 K9MBA 0

22 1931211257 Trần Minh Vương Nam 08/12/1990 K9MBA 0

23 1930211110 Lê Hoàng Vy Nữ 29/02/1988 K9MBA 0

24 1930211258 Huỳnh Thị Dương Yến Nữ 20/12/1991 K9MBA 0
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Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
NGƯỜI LẬP                        GIÁM THỊ                  GIÁM KHẢO 1              GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

Nguyễn Hồng Giang


